
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn
2. Địa chỉ: thôn Hoàng Trung, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ; 07 ngày trong tuần
4. Giờ làm việc hành chính của cơ sở: Buổi sáng từ 07h00 đến 11h30; buổi chiều từ 11h30 đến 17h00; từ thứ 2 đến thứ 6
5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 42

Stt Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/ Số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh

Vị trí
chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú

1 Bùi Thị Mẫn

003045/LS-CCHN
Ngày cấp:
06/8/2015
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh
Nội khoa; khám bệnh,
chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ- Giám
đốc bệnh
viện

Phòng khám chuyên khoa
Y học cổ truyền
+ Chiều: 17h30-19h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6);
+ Sáng: từ 08h00-11h30
+ Chiều: từ 14h00-21h30
(Thứ 7, chủ nhật)

2 Ngô Xuân Thắng

000017/LS-CCHN
Ngày cấp:
09/05/2012
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ- Phó
giám đốc
bệnh viện -
người chịu
trách nhiệm
chuyên môn
kỹ thuật.
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3 Nguyễn Đình Thu

001788/LS-CCHN
Ngày cấp:
26/12/2013
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng; khám
bệnh, chữa bệnh Ngoại
khoa;Siêu âm

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ- Phó
giám đốc
bệnh viện-
Phụ trách
khoa Phục
hồi chức
năng

Phòng khám chuyên khoa
YHCT Hội Đông y tỉnh:
+ Trưa: 11h40-13h
+ Chiều: 17h10-19h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6);
+ Từ 08h00 - 19h00
(Thứ 7, chủ nhật)

Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng

4 Nông Thị Mai Anh

000299/LS-CCHN
Ngày cấp:
30/10/2017
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ -
Trưởng
phòng Kế
hoạch tổng
hợp và Điều
dưỡng

5 Nông Thị Hoa

000280/LS-CCHN
Ngày cấp:
16/05/2013
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng;
Thực hiện các kỹ thuật về
y học cổ truyền theo chỉ
định của bác sỹ

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -
Phó trưởng
phòng Kế
hoạch tổng
hợp và Điều
dưỡng

Phòng Tổ chức hành chính

6 Lý Thu Hường

000282/LS-CCHN
Ngày cấp:
16/05/2013
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng.

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -
Phó trưởng
phòng Tổ
chức hành
chính
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Khoa Khám bệnh đa khoa

7 Thiều Anh Minh

000343/LS-CCHN
Ngày cấp:
14/04/2016
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền;
khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa Phục hồi
chức năng

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ - Phụ
trách khoa
Khám bệnh
đa khoa

Phòng khám Đa khoa
Trung tâm Lạng Sơn Cơ sở
2
Từ 07h00 - 17h30
(Thứ 7, chủ nhật)

8 Hoàng Thị Hồng

000281/LS-CCHN
Ngày cấp:
28/04/2023
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -
Điều dưỡng
trưởng khoa
Khám bệnh
đa khoa

9 Đoàn Thanh Thảo

003272/LS-CCHN
Ngày cấp:
07/06/2018
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng.

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
khoa Khám
bệnh đa khoa

10 Mã Thị Luyến

002986/LS-CCHN
Ngày cấp:
08/09/2023
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ khoa
Khám bệnh
đa khoa

Khoa Nội - Nhi
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11 Nguyễn Hồng Thắm

004374/LS-CCHN
Ngày cấp:
05/11/2021
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ khoa
Nội - Nhi

12 Lương Thị Thúy Hà

003626/LS-CCHN
Ngày cấp:
21/11/2019
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền;
khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa Phục hồi
chức năng

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ khoa
Nội - Nhi

13 Lương Văn Mạnh

001462/LS-CCHN
Ngày cấp:
15/05/2023
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -
Phụ trách
công tác điều
dưỡng khoa
Nội - Nhi

14 Đặng Thị Mai Anh

000297/LS-CCHN
Ngày cấp:
16/05/2013
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền;
khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa Phục hồi
chức năng

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ-
Trưởng khoa
Nội-Nhi

15 Nguyễn Lan Hương

001466/LS-CCHN
Ngày cấp:
16/09/2013
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng.

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
khoa Nội-Nhi
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16 Lê Thị Phương

000290/LS-CCHN
Ngày cấp:
16/05/2013
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng;
Thực hiện các kỹ thuật về
y học cổ truyền theo chỉ
định của bác sỹ

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
khoa Nội-Nhi

17 Nguyễn Thanh Sơn

000135/LS-GPHN
Ngày cấp:
11/09/2024
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Điều dưỡng

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
khoa Nội-Nhi

18 Trần Thị Nằng

001003/LS-CCHN
Ngày cấp:
24/06/2013
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng.

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
khoa Nội-Nhi

19 Lành Thị Hoa

001211/LS-CCHN
Ngày cấp:
04/11/2022
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
23/2009/TT-BYT ngày
01/12/2009 của Bộ Y tế
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức kỹ thuật y học

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật Y
khoa Nội -
Nhi
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20 Vy Văn Hưng

003504/LS-CCHN
Ngày cấp:
04/11/2022
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
23/2009/TT-BYT ngày
01/12/2009 của Bộ Y tế
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức kỹ thuật y học

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật Y
khoa Nội -
Nhi

21 Chăng Thị Thu

003634/LS-CCHN
Ngày cấp:
04/11/2022
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
23/2009/TT-BYT ngày
01/12/2009 của Bộ Y tế
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức kỹ thuật y học

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật Y
khoa Nội -
Nhi

22 Nguyễn Văn Hiển

000010/LS-GPHN
Ngày cấp:
31/05/2024
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Y khoa

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ phòng
Kế hoạch
tổng hợp và
Điều dưỡng,
tăng cường
khoa Nội -
Nhi

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

23 Đàm Minh Đức

000300/LS-CCHN
Ngày cấp:
17/10/2018 Nơi
cấp: Sở Y tế Lạng
Sơn

Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật Y -
Trưởng khoa
Xét nghiệm
và chẩn đoán
hình ảnh
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24 Hà Thu Hằng

000595/LS-CCHN
Ngày cấp:
02/12/2016
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật Y
khoa Xét
nghiệm và
chẩn đoán
hình ảnh

25 Hoàng Minh Tuấn

000606/LS-CCHN
Ngày cấp:
24/01/2017
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Kỹ thuật viên hình ảnh y
học

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật Y
khoa Xét
nghiệm và
chẩn đoán
hình ảnh

26 Trịnh Tuấn Nam

003020/LS-CCHN
Ngày cấp:
16/06/2015
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
23/2009/TT-BYT ngày
01/12/2009 của Bộ y tế
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức kỹ thuật y học

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật Y
khoa Xét
nghiệm và
chẩn đoán
hình ảnh

27 Dương Minh Quang 000203/LS-GPHN Hình ảnh y học

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật Y
khoa Xét
nghiệm và
chẩn đoán
hình ảnh

Khoa Phục hồi chức năng
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28 Hà Văn Thư

002987/LS-CCHN
Ngày cấp:
20/05/2015
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng.

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -
Phụ trách
công tác điều
dưỡng khoa
Phục hồi
chức năng

29 Lê Thị Chang

000283/LS-CCHN
Ngày cấp:
27/04/2023
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
khoa Phục
hồi chức
năng

30 Đinh Hoài Sơn

003118/LS-CCHN
Ngày cấp:
16/10/2015
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Y sỹ khoa
Phục hồi
chức năng

31 Hoàng Ngọc Tuyên

000287/LS-CCHN
Ngày cấp:
16/11/2022
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
23/2009/TT-BYT ngày
01/12/2009 của Bộ Y tế
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức kỹ thuật y học; Thực
hiện các kỹ thuật về y học
cổ truyền theo chỉ định
của bác sỹ

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật Y
khoa Phục
hồi chức
năng
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32 Nông Thị Yến

002984/LS-CCHN
Ngày cấp:
26/06/2020
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ khoa
Phục hồi
chức năng

33 Đặng Thị Oanh

003549/LS-CCHN
Ngày cấp:
17/07/2019
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Tham gia sơ cứu ban đầu,
khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy
định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy
định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp
bác sỹ, bác sỹ y học dự
phòng, y sỹ

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Y sỹ khoa
Phục hồi
chức năng

Khoa Phụ-Ngoại

34 Đinh Quang Vinh

000019/LS-CCHN
Ngày cấp:
09/05/2012
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ -
Trưởng khoa
Phụ - Ngoại

35 Hoàng Thu Ngân

004373/LS-CCHN
Ngày cấp:
05/11/2021
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ khoa
Phụ - Ngoại
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36 Hoàng Ngọc Tú

000291/LS-CCHN
Ngày cấp:
16/05/2013
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng;
Thực hiện các kỹ thuật về
y học cổ truyền theo chỉ
định của bác sỹ

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -
Điều dưỡng
trưởng khoa
Phụ - Ngoại

37 Thi Thị Ngọc Anh

000609/LS-CCHN
Ngày cấp:
28/04/2023
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
khoa Phụ -
Ngoại

38 Vi Thị Nhung

002962/LS-CCHN
Ngày cấp:
28/04/2023
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
khoa Phụ -
Ngoại
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39 Dương Thị Ninh

004167/LS-CCHN
Ngày cấp:
23/04/2021
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
khoa Phụ -
Ngoại

40 Lý Văn Danh

000289/LS-CCHN
Ngày cấp:
28/04/2023
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
khoa Phụ
Ngoại

41 Hoàng Thu Hường

001180/LS-CCHN
Ngày cấp:
19/07/2013
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ – BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc
ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức y tế điều dưỡng.

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
phòng Kế
hoạch tổng
hợp và Điều
dưỡng, tăng
cường khoa
Phụ - Ngoại
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42 Nguyễn Huy Sơn

000231/LS-CCHN
Ngày cấp:
31/3/2025
Nơi cấp: Sở Y tế
Lạng Sơn

Y học cổ truyền

Sáng: 7h00 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
(Từ thứ 2 đến thứ 6),
Thời gian trực và làm ngoài
giờ theo phân công của
lãnh đạo Bệnh viện

Bác sỹ khoa
Phụ - Ngoai

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2025
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Xuân Thắng
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